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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, liệt sĩ   

(27/7/1947-27/7/2026)  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 8/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban nhân dân phường Nhị Chiểu đã ban hành Kế hoạch số 

152 ngày 29/4/2026 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm  79 năm ngày Thương binh, liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2026); 

Để thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sỹ, UBND 

phường xây dựng cụ thể nội dung thực hiện như sau: 

1. Thành lập, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa : 

 - UBND phường đã ban hành QĐ số 575/UBND ngày 25/6/2026 về việc thành 

lập Ban vận động Quỹ đến ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường. Tổ chức hội nghị phát 

động, vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa vào ngày 02/7/2026. 

 - Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026), 

nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình 

chính sách, người có công. Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường tích cực 

hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Nhị Chiểu năm 2026 

như sau:  

+ Đối  với  các  cá  nhân  là  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức,  hạ sỹ quan, mức 

đóng góp tối thiểu bằng một ngày lương, ngày công theo bậc (nộp theo tập thể đơn vị). 

+ Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tùy lòng hảo tâm ủng hộ, đóng góp xây 

dựng Quỹ với tinh thần cao nhất. 

+ Hộ dân tùy theo khả năng của từng gia đình tham gia đóng góp vận động tối 

thiểu 10.000 đồng/hộ (trừ những hộ nghèo, hộ cận nghèo). 

2. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa :  

Do năm 2026 là kỷ niệm 79 năm (năm lẻ) và ngày 27/7 dự kiến tổ chức lễ cúng 

cầu siêu và động thổ tại các nghĩa trang phục vụ cho ngày 28/7 tổ chức lấy mẫu ADN 

của các liệt sỹ vô danh nên năm 2026 dự kiến chỉ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại 

05 nghĩa trang liệt sỹ. Cụ thể như sau : 

 - Dự kiến thời gian : 15h ngày 24/7/2026 

 - Dự kiến thành phần tham gia Lễ dâng hương :  

 + Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy ; 



  

+ UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ; 

+ Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn ; 

 + Lãnh đạo Công an, quân sự ; 

 + Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. 

 - Công tác tổ chức : Giao cho Quân sự và Hội cựu chiến binh thực hiện. 

 - Chuẩn bị hoa lễ : Phòng Văn hóa - Xã hội, Đoàn thanh niên. 

 - Dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ : Hội Cựu chiến binh 

 - Maket, trang trí khánh tiết, cắm cờ hồng kỳ : Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung 

tâm dịch vụ sự nghiệp công.  

- Danh sách phân công lực lượng tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa :  

(Có danh sách kèm theo).  

3. Tặng quà của Chủ tịch nước và của thành phố cho các đối tượng : 

STT Nội dung công việc Nội dung cụ thể Đơn vị 

thực hiện 

Ghi chú 

1 Chi Quà của Chủ tịch nước cho 

các đối tượng theo khoản 1, 

Điều 1, QĐ  885/QĐ-CTN 

ngày 116/6/2026. 

03 người x600.000 = 

1.800.000đ 

Phòng 

VHXH 

Có 02 đối 

tượng : Tù đày, 

anh hùng lực 

lượng vũ trang 

không có quà 

(05 người) 

2 Chi Quà của Chủ tịch nước cho 

các đối tượng theo khoản 2, 

Điều 1, QĐ  885/QĐ-CTN 

ngày 116/6/2026 của Chủ tịch 

nước. 

749 người x300.000 

= 224.700.000đ 

Phòng 

VHXH 

3 Chi quà của UBND thành phố  757 người 

x5.500.000đ = 

4.163.500.000 đồng 

Phòng 

VHXH 

 

Tổng cộng 4.390.000.000 đồng   

4. Dự kiến tặng quà của phường cho các đối tượng 

STT Nội dung công việc Nội dung cụ thể Đơn vị thực 

hiện 

Ghi chú 

1 Tặng quà cho tất cả các đối 

tượng chính sách 

727 người x 

100.000đ = 

72.700.000 đồng 

Phòng VHXH 30 người tặng 

quà trực tiếp tại 

gia đình 

2 Những đối tượng chính sách 

tiêu biểu trên địa bàn phường 

(tích cực tham gia hoạt động 

địa phương) 

25 người x 500.000 

= 12.500.000đ 

Ban Thường vụ  



3 02 đối tượng không được nhận 

quà của Chủ tịch nước (tù đày, 

anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân) 

05 người x500.000 

= 2.500.000đ 

Ban Thường vụ  Ông Lê Xuân 

Sênh + 04 người 

bị tù đày 

Tổng cộng 87.700.000 đồng   

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2026. 

 

5. Dự kiến đoàn đi tặng quà: 

- Thành lập 06 Đoàn do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy làm trưởng đoàn cùng với Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo một số phòng, 

ban, ngành đi thăm, tặng quà của phường cho 30 đối tượng. 

- Thời gian: ½ ngày, từ 8 giờ 00 phút ngày 23/7/2026. 

- Địa điểm: Tại gia đình các đối tượng. 

- Thành phần đoàn, đối tượng thăm: (Có danh sách kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, 

liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) của Uỷ ban nhân dân phường Nhị Chiểu báo cáo tại hội 

nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phiên tháng 7/2026./.  

 
 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy; TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Uỷ ban MTTQVN phường; 

- Các phòng, ban phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Túc 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐOÀN 

Đi thăm, tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ  

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) 

(Kèm theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/7/2026) 

 

TT Thành phần đoàn đi thăm Đối tượng thăm Địa chỉ 

Đoàn 1 

1. Đ/c Bùi Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND - Trưởng đoàn 

Nguyễn Trọng Đạo TDP Duyên Linh 

2. Đ/c Nguyễn Văn Tĩnh - Chánh Văn phòng 

Đảng ủy 

Lê Minh Thuận TDP Duyên Linh 

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội 

LHPN 

Lê Xuân Sênh - 

AHLLVT 

TDP Duyên Linh 

4. Đ/c Hoàng Thị Lê - Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Nguyễn Xuân Nhắn TDP Nhẫm Dương 

5. Đ/c Vũ Văn Dũng  - Phó ban KT-NS 

HĐND phường 

Trần Văn Phếu TDP Nhẫm Dương 

6. Đ/c Lê Thị Tâm – Chuyên viên Phòng 

Văn hóa – Xã hội (dẫn đường) 

  

Đoàn 2 

1. Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó bí thư 

thường trực Đảng ủy - Trưởng đoàn 

Vũ Hồng Điều Lỗ Sơn 

2. Đ/c Nguyễn Văn Kiên - Trưởng Công an 

phường 

Cao Xuân Nhỡ Lỗ Sơn 

3. Đ/c Trần Hồng Túc - Phó chủ tịch UBND 

phường 

Nguyễn Văn Tỵ Vạn Chánh 1 

4. Đ/c Trần Đức Diệu - Chánh VP HĐND-

UBND phường 

Bùi Quốc Trị Vạn Chánh 2 

5. Đ/c Nguyễn Trọng Úy - Trưởng ban VH-

XH HĐND phường 

Vũ Văn Cắc Vạn Chánh 2 

6. Đ/c Lương Khánh Huyền - Chuyên viên 

phòng Kinh tế (dẫn đường) 

  

Đoàn 3 

1. Đ/c Lãnh Duy Tiến - Phó BT Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND phường - Trưởng đoàn 

Bùi Thị Nhiên Thượng Chiểu 

2. Đ/c Trần Kim Dung - Phó Chủ tịch 

HĐND phường 

Thân Văn Soi Thượng Chiểu 

3. Đ/c Nguyễn Văn Điển - Chủ tịch Hội 

CCB 

Nguyễn Hữu Hằng Thượng Trà 

4. Đ/c Trương Văn Hiệu –  Phó trưởng Công 

an phường 

Lương Thị Đãi Thượng Trà 

5. Đ/c Trần Văn Tuyên – Trưởng phòng XD, 

NN và MT 

Lương Văn Bùi – Tù 

đày 

Thượng Trà 

6. Đ/c Vũ Văn Tuấn – Chuyên viên phòng 

VH-XH (dẫn đường) 

  



Đoàn 4 

1. Đ/c Đào Quang Thời – Trưởng Ban xây 

dựng Đảng – Trưởng đoàn 

Phạm Thanh Tuấn Hạ Chiểu 

2. Đ/c Bùi Bích Huệ - Bí thư Đoàn thanh 

niên  

Phạm Văn Sang Hạ Chiểu 

3. Đ/c Lê Văn Lợi - Phó Trưởng phòng Kinh 

tế 

Trần Văn Đông Bích Nhôi 

4. Đ/c Vũ Văn Khôi - Phó chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy 

Lê Thanh Quang Bích Nhôi 

5. Đ/c Nguyễn Thái Minh - Phó chánh VP 

Đảng ủy 

Đào Văn Giang Bích Nhôi 

6. Đ/c Trần Duy Tráng - Chuyên viên phòng 

VH-XH (dẫn đường) 

Phạm Văn Thi – Tù 

đày; Phạm Văn Nhẫn 

– Tù đày 

 

Đoàn 5 

1. Đ/c Trần Khắc Quyền - Phó Chủ tịch 

UBND phường 

Vũ Ngọc Cường Đèo Gai 

2. Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy 

Trần Duy Thịnh Đèo Gai 

3. Đ/c Nguyễn Thị Dung - Phó Ban Xây 

dựng Đảng 

Bùi Vinh Mậu Tử Lạc 

4. Đ/c Nguyễn Văn Hồng - Phó chánh VP 

HĐND-UBND 

Vũ Văn Hồng Tử Lạc 

5. Đ/c Trần Văn Vinh - Chuyên viên Phòng 

VH-XH (dẫn đường) 

Vũ Viết Trình - Tù 

đày 

Tử Lạc 

Đoàn 6 

1. Đ/c Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBMTTQ 

phường 

Trần Đức Khởi TDP Hoành Sơn 

2. Đ/c Trần Đức Thùy - Chủ tịch Hội ND 

phường 

Lê Văn Hoành TDP Hoành Sơn 

3. Đ/c Lê Hoàng Sơn - Phó chánh VP 

HĐND-UBND phường 

Trần Ngọc Dũng TDP Hoành Sơn 

4. Trần Thị Nhung - Phó Trưởng ban Xây 

dựng Đảng ủy 

  

5. Đ/c Vũ Thị Vân – Chuyên viên Phòng 

VH-XH (dẫn đường) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG 

Tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày TBLS 

(Kèm theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/7/2026) 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Ghi 

chú 

I. Đoàn 1: Dự lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Minh Tân 

1 Đ/c Bùi Xuân Lộc 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phường - Trưởng đoàn 

 

2 Nguyễn Văn Tĩnh 
Chánh Văn phòng Đảng ủy – Phó Trưởng 

đoàn 

 

3 Đ/c Hoàng Thị Hằng Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  

4 Đ/c Nguyễn Văn Kiên Trưởng Công an phường  

5 Đ/c Bùi Bích Huệ Bí thư đoàn TNCS HCM phường  

6 Đ/c Vũ Trọng Đắc Trường phòng Văn hóa - Xã hội  

7 Đ/c Vũ Văn Dũng Phó ban kinh tế, ngân sách HĐND  

8 Đ/c Trần Thị Nhung Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

9 Đ/c Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

10 Đ/c Nguyễn Thị Hương Chuyên viên UBKT Đảng ủy  

11 Đ/c Trần Thị Thanh Nhàn  Phó phòng XD, NN và MT  

12 Đ/c Tô Văn Nam    Chuyên viên XD, NN và MT  

13 Đ/c Trần Văn Vinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  

14 Đ/c Trần Duy Tráng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  

15 Đ/c Nguyễn Thị Hậu Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự 
nghiệp công 

 

16 Đ/c Đào Thị Sao Mai Hợp đồng phòng XD, NN&MT  

17 Đ/c Nguyễn Thế Tuấn Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành 
chính công 

 

18 Mời các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng BCTMT khu Hạ 

Chiểu, Bích Nhôi, Đèo Gai, Tử Lạc 

19 Đ/c Nguyễn Văn Huấn Làm công tác tổ chức  

20 Đ/c Bùi Bích Huệ Đọc lời tri ân tuổi trẻ  

II. Đoàn 2: Dự lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Phú Thứ 



1 Nguyễn Thị Hương 
Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ- Trưởng 

đoàn 

 

2 Đ/c Trần Hồng Túc 
Phó Chủ tịch UBND - Phó trưởng 

đoàn 

 

3 Đ/c Nguyễn Thị Dung Phó Ban xây dựng Đảng  

4 Đ/c Trần Văn Tuyên 
Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và MT 

 

5 Đ/c Hoàng Thị Lê 
Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội  

6 Đ/c Lê Văn Lợi Trưởng phòng Kinh tế  

7 Đ/c Trương Thị Thảo Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

8 Đ/c Phan Thị Gấm Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

9 Đ/c Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên UBKT Đảng ủy  

10 Đ/c Vũ Thị Lanh Chuyên viên UBMTTQ phường  

11 Đ/c Cao Thị Phương 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 

 

12 Đ/c Mạc Thị Phượng 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và MT 

 

13 Đ/c Trương Văn Kết 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và MT 

 

14 Đ/c Nguyễn Văn Thành Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

15 Đ/c Lương Khánh Huyền Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

16 Đ/c Đào Thị Thùy Linh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành 

chính công 

 

17 Đ/c Phạm Thị Thanh Thảo 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành 

chính công 

 

18 Mời các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng BCTMT TDP Lỗ 
Sơn, Vạn Chánh 1, Vạn Chánh 2 

19 - Nguyễn Văn Cầu - Làm công tác tổ chức  

20 - Đào Thị Liên Hương - Đọc lời tri ân tuổi trẻ  

III. Đoàn 3: Dự lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân 

1 Đ/c Lãnh Duy Tiến 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

- Trưởng đoàn 

 

2 Đ/c Trần Khắc Quyền 
Phó Chủ tịch UBND phường - Phó 

trưởng đoàn 

 

3 Đ/c Đào Quang Thời Trưởng Ban Xây dựng Đảng  



4 Đ/c Nguyễn Văn Điển Chủ tịch hội cựu chiến binh 
 

5 Đ/c Phạm Văn Long 
Phó GĐ Trung tâm phục vụ hành 

chính công 

 

6 Đ/c Nguyễn Văn Chung Phó Trưởng phòng VHXH 
 

7 Đ/c Lê Thị Loan Chuyên viên UBMTTQ phường  

8 Đ/c Lê Hoàng Sơn Phó chánh VP HĐND-UBND  

9 Đ/c Lê Văn Tuấn Chuyên viên UBMTTQ phường  

10 Đ/c Ngô Vũ Mạnh Chuyên viên UBMTTQ phường  

11 Đ/c Lê Thị Thương 
Chuyên viên UBMTTQ phường  

12 Đ/c Lương Thị Hải Bình 
Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

13 
Đ/c Nguyễn T Phương 

Thanh 

Chuyên viên VP HĐND-UBND  

14 Đ/c Cao Văn Yên 
Chuyên viên VP HĐND-UBND  

15 Đ/c Đỗ Đăng Long 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và MT 

 

16 Đ/c Lê Văn Quân 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, Nông 
nghiệp và MT 

 

17 Đ/c Lê Thị Tâm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

18 Đ/c Phạm Văn Duyện Lực Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

19 Đ/c Phạm Thị Hòe 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành 

chính công 

 

20 
Mời các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng BCTMT T D P  

N h ẫ m  D ư ơ n g ,  D u y ê n  L i n h  

21 Đ/c Đỗ Đức Hữu – Làm công tác tổ chức  

22 Đ/c Trần Thị Tâm – Đọc lời tri ân tuổi trẻ  

IV. Đoàn số 4: Dự lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Hoành Sơn 

1 Đ/c Cao Văn Hậu 
Chủ tịch MTTQ phường - Trưởng 

đoàn 

 

2 Đ/c Trần Đức Diệu 
Phó ban Xây dựng Đảng - Phó Trưởng 

đoàn 

 

3 Đ/c Vũ Văn Khôi Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  

4 Đ/c Trần Đức Thùy Chủ tịch Hội Nông dân  



5 Đ/c Ngô Minh Quang Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

6 Đ/c Trần Thị Hương Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

7 Đ/c Trần Thị Thỏa 
Chuyên viên Phòng Kinh tế  

8 Đ/c Nguyễn Thị Thảo 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 

 

9 Đ/c Nguyễn Văn Nhưng 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

 

10 Đ/c Vũ Thị Vân Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

11 Đ/c Ngô Văn Lệ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  

12 
Mời các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT TDP 

Hoành Sơn  

13 Đ/c Lê Hồng Hưng Làm công tác tổ chức  

14 Đ/c Trần Văn Huy Đọc lời tri ân tuổi trẻ  

V. Đoàn số 5: Dự lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Dân 

1 Đ/c Trần Kim Dung Phó chủ tịch HĐND - Trưởng đoàn  

2 Đ/c Nguyễn Thái Minh 
Phó chánh VP Đảng ủy - Phó trưởng 

đoàn 

 

3 Đ/c Nguyễn Trọng Úy Phó trưởng Ban VHXH HĐND  

4 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường  

5 T Đ/c Trần Thanh Tùng GĐ Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công  

6 Đ/c Lê Thị Huyền Châm Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 

 

7 Đ/c Trần Lan Hương 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và MT 

 

8 Đ/c Phạm Thị Thu Huyền Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội  

9 Đ/c Vũ Văn Tuấn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  

10 Đ/c Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 

 

11 Đ/c Đặng Thị Huyền Chuyên viên Trung tâm Hành chính 
công 

 

12 Đ/c Cao Mạnh Thư Chuyên viên MTTQVN phường  

13 Mời các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng BCTMT TDP 

Thượng Chiểu, Thượng Trà 

14 Đ/c Trần Văn Duy - Làm công tác tổ chức  

15 Đ/c Nguyễn Thị Thúy 
Hằng 

- Đọc lời tri ân tuổi trẻ  
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